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Câu 1. Tổng của hai số là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số, số lớn hơn số bé 10 đơn vị.
Số lớn là:

A. 66 B. 54   C. 1006                     D.10006

Câu 2. 467+. . . = 746+467

A. 764 B. 746 C. 123                                D. 321

Câu 3. 42+35+58=(42+. . .)+35

A. 58   B. 35    C. 42                                D. 85

Câu 4. An hơn Nam 2 tuổi. Năm nay tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi. Tuổi của
An năm nay là:

A. 15    B. 28 C. 13 D.31

Câu 5. Hai số chẵn liên tiếp có tổng là 30. Hai số chẵn đó là

A. 12; 14              B. 14; 16      C. 16; 18      D. 18; 20

Câu 6. Làm tròn 123456 đến hàng  nghìn được số nào? 

A. 123 000    B. 123400 C. 120000 D.100000

Câu 7. Số chẵn liền trước số 16 799 là:

A. 16 800    B. 16 798 C. 16 710 D.Đáp án khác

Câu 8: Trong đội văn nghệ của trường có 18 học sinh. Số học sinh tham gia đội nhảy
nhiều hơn số tham gia đội múa 4 người. Đội đó có số học sinh tham ga đội nhảy có
số người là:

A. 22 người  B. 11 người C. 14 người D.7 người
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Họ và tên: ___________________________   Lớp: _______

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN 4 
TUẦN 12

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
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II. TỰ LUẬN

Bài 1: Trong một buổi lao động trồng cây trong vườn trường, số học sinh khối 4 
tham gia là 115 học sinh. Số học sinh nam hơn số học sinh nữ là 15 học sinh. Hỏi có 
bao nhiêu học sinh nam, có bao nhiêu học sinh nữ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………

Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 98 m. Chiều dài hơn chiều rộng 9 m.

a. Tính diện tích mảnh vườn đó.
b. Nếu 1 mét vuông thu hoạch được 5kg thóc thì thửa ruộng thu hoạch được bao

nhiêu ki lô gam thóc?
Bài giải

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…….………………

Bài 3: Từ các chữ số 5; 4; 0 ; 7 hãy viết tất cả các số có bốn chữ số, mỗi số có cả bốn 
chữ số đó. …………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…….…………………………….
………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Câu 1. Tổng của hai số là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số, số lớn hơn số bé 10 đơn vị.
Số lớn là:

A. 66 B. 54   C. 1006                     D.10006

Câu 2. 467+. . . = 746+467

A. 764 B. 746 C. 123                                D. 321

Câu 3. 42+35+58=(42+. . .)+35

A. 58   B. 35    C. 42                                D. 85

Câu 4. An hơn Nam 2 tuổi. Năm nay tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi. Tuổi của
An năm nay là:

A. 15    B. 28 C. 13 D.31

Câu 5. Hai số chẵn liên tiếp có tổng là 30. Hai số chẵn đó là

A. 12; 14              B. 14; 16      C. 16; 18          D. 18; 20

Câu 6. Làm tròn 123456 đến hàng  nghìn được số nào? 

A. 123 000    B. 123400 C. 120000 D.100000

Câu 7. Số chẵn liền trước số 16 799 là:

A. 16 800    B. 16 798 C. 16 710 D.Đáp án khác
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Câu 8: Trong đội văn nghệ của trường có 18 học sinh. Số học sinh tham gia đội nhảy
nhiều hơn số tham gia đội múa 4 người. Đội đó có số học sinh tham ga đội nhảy có
số người là:

A. 22 người  B. 11 người C. 14 người D.7 người

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Trong một buổi lao động trồng cây trong vườn trường, số học sinh khối 4 
tham gia là 115 học sinh. Số học sinh nam hơn số học sinh nữ là 15 học sinh. Hỏi có 
bao nhiêu học sinh nam, có bao nhiêu học sinh nữ?

Số học sinh nam là: (115 + 15) : 2 = 65 (học sinh)

Số học sinh nữ là:     65 – 15 = 50 (học sinh)

Đáp số: 65 học sinh nam, 50 học sinh nữ.

Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 98 m. Chiều dài hơn chiều rộng 9 m.

c. Tính diện tích mảnh vườn đó.
d. Nếu 1 mét vuông thu hoạch được 5kg thóc thì thửa ruộng thu hoạch được bao

nhiêu ki lô gam thóc?
a, Nửa chu vi mảnh vườn là: 98:2 = 49 (m)

Chiều dài mảnh vườn là: (49+9): 2 =29(m)

Chiều rộng mảnh vườn đó là: 29- 9 = 20 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là:   29x20 = 580 (m2)

b, Thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là: 5x580 =2900( kg)

Đáp số: a,580m2

b,2900 kg thóc

Bài 3: Từ các chữ số 5; 4; 0 ; 7 hãy viết tất cả các số có bốn chữ số, mỗi số có cả bốn
chữ số đó. 

5407;5470; 5047; 5074; 5704; 5740; 4507; 4570; 4750; 4705; 4057; 4075; 7045; 7054;
7450; 7450; 7540; 7504.
                                                                   uigeli.xyz                                 Trang 4



uigeli.xyz

                                                                   uigeli.xyz                                 Trang 5


